
Nam Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7

1 Huỳnh Thị Thúy Anh 1973 240455153 Số nhà 94, thôn 13 Thu gom rác, phế liệu 700.000 1.000.000

2 Nguyễn Thị Vân 1973 240413879 Số nhà 132, thôn 16 Thu gom rác, phế liệu 700.000 1.000.000

3 Nguyễn Thị Tỵ 1979 240973525 Thôn 19 Thu gom rác, phế liệu 0 1.000.000

4 Lê Văn Hải 1969 240746112 Thôn 18 Lái xe mô tô 2 bánh chở khách 800.000 1.000.000

5 Nguyễn Thị Bé 1968 241835187 Thôn 17 Thu gom rác, phế liệu 700.000 1.000.000

6 Trương Thị Bông 1963 240045549 Thôn 18 Thu gom rác, phế liệu 600.000 1.000.000

7 Nguyễn Thị Sen 1973 240746012 Số nhà 02, thôn 14 Thu gom rác, phế liệu 500.000 1.000.000

8 Bùi Thị Duẩn 1972 241360122 Thôn 15 Thu gom rác, phế liệu 500.000 1.000.000

9 Hồ Thị Hường 1979 240561017 Thôn 15 Thu gom rác, phế liệu 600.000 1.000.000

10 Võ Thị Hoa 1959 240045839 Thôn 15 Thu gom rác, phế liệu 700.000 1.000.000

11 Võ Thị Mỹ Hạnh 1970 240413789 Thôn 18 Thu gom rác, phế liệu 600.000 1.000.000

Tổng cộng 11 người 11.000.000

Số tiền hỗ trợ: 11.000.000 ( Bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn)

Tổng số người được hỗ trợ: 11  người

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định  số              /QĐ-UBND, ngày           /          /2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk )

TT Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND/

TCCCD

Địa chỉ hộ khẩu 

thường trú hoặc đăng 

ký tạm trú (TDP/thôn, 

xã/phường)

Công việc chính trước khi mất 

việc làm

Thu nhập 

hiện nay 

(đồng/tháng) 

(tháng 

4/2020)

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Xã Hòa Khánh - Thành phố Buôn Ma Thuột
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